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Số 

TT Lớp Học sinh

1 THPT Thăng Long    8    360

2 THPT Hàng Hải    8    360

3 THPT Marie Curie    8    360

4 THPT Phan Chu Trinh    5    225

5 Phổ thông NCH Nguyễn Tất Thành    2    90

6 THPT Lương Thế Vinh    8    360

7 Phổ thông Anh Xtanh    8    360

8 Phổ thông Lý Thái Tổ    8    360

9 Phổ thông Herman Gmeiner    4    180

10 THPT Lương Khánh Thiện    5    225

11 THPT Hùng Vương    3    135

12 THPT Hữu nghị Quốc tế    3    135

13 PTNC Hai Bà Trưng    2    72

14 THCS-THPT FPT    6    270

15 VINSCHOOL IMPERIA    4    180

16 THPT Hàng Hải 1    6    270

17 THPT Nguyễn Huệ    8    360

18 TH, THCS, THPT DEWAY    3    96

19 THPT EDISON    3    135

20 THPT Trần Tất Văn    8    360

21 THPT Tân Trào    6    270

22 THPT Tân An    6    270

23 THPT An Hải    10    450

24 THPT Nam Triệu    11    495

25 THPT Quảng Thanh    5    229

26 THPT 25-10    6    270

CỘNG    154   6 877

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

( Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Kế hoạch tuyển sinh
Tên trường Ghi chú

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10

 TRƯỜNG THPT NGOÀI CÔNG LẬP - NĂM HỌC 2022-2023
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Số

TT Lớp Học sinh

1 THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ    19    705

2 THPT THÁI PHIÊN    15    675

3 THPT LÊ QUÝ ĐÔN    14    630

4 THPT HẢI AN    14    630

5 THPT LÊ HỒNG PHONG    12    540

6 THPT HỒNG BÀNG    12    540

7 THPT NGÔ QUYỀN    15    675

8 THPT TRẦN NGUYÊN HÃN    14    630

9 THPT LÊ CHÂN    12    540

10 THPT ĐỒ SƠN    9    405

11 PT NỘI TRÚ ĐỒ SƠN    4    180

12 THPT KIẾN AN    13    585

13 THPT ĐỒNG HÒA    10    450

14 THPT PHAN ĐĂNG LƯU    7    315

15 THPT KIẾN THỤY    12    540

16 THPT THỤY HƯƠNG    10    450

17 THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH    11    495

18 THPT MẠC ĐĨNH CHI    13    585

19 THPT AN LÃO    13    585

20 THPT QUỐC TUẤN    8    360

21 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO    11    495

22 THPT TIÊN LÃNG    12    540

23 THPT TOÀN THẮNG    10    450

24 THPT HÙNG THẮNG    10    450

25 THPT NHỮ VĂN LAN    10    450

26 THPT VĨNH BẢO    12    540

27 THPT CỘNG HIỀN    10    450

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10

Kế hoạch tuyển sinh

( Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Tên trường Ghi chú

 TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP - NĂM HỌC 2022-2023



Số

TT Lớp Học sinh

Kế hoạch tuyển sinh
Tên trường Ghi chú

28 THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM    11    490

29 THPT TÔ HIỆU    11    495

30 THPT NGUYỄN KHUYẾN    11    490

31 THPT AN DƯƠNG    20    900

32 THPT NGUYỄN TRÃI    19    855

33 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT    12    542

34 THPT QUANG TRUNG    12    542

35 THPT LÊ ÍCH MỘC    12    542

36 THPT PHẠM NGŨ LÃO    12    542

37 THPT BẠCH ĐẰNG    12    542

38 THPT THỦY SƠN    10    451

39 THPT CÁT BÀ    5    200

40 THPT  CÁT HẢI    4    150

CỘNG    463 20,631       
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